
STT Đơn vị kinh doanh vận tải
Biển kiểm 

soát
Loại Phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Hợp tác xã Thương mại dịch vụ 

vận tải Nhơn trạch
60C29545 Tải 675/2025 13/02/2025 13/02/2027

2 60H24493 Tải XT7525004247 04/06/2025 04/06/2027

3 60C18688 Tải 3234/2023 02/11/2023 02/11/2026

4 60H10055 Tải 314/2024 23/09/2024 23/09/2026

5 60H18823 Tải 131ĐK/2025 17/02/2025 17/02/2027

6 50E22204 Hợp đồng HĐ7525001873 03/07/2025 03/07/2027

7 60H18848 Hợp đồng HĐ7526002278 13/02/2026 13/02/2028

8 60H18659 Hợp đồng HĐ7526002228 12/02/2026 12/02/2028

9 60F01856 Hợp đồng 234HĐ/2025 22/01/2025 22/01/2027

10 72E00445 Hợp đồng 299HĐ/2025 13/02/2025 13/02/2027

11 50F03145 Hợp đồng 2051HĐ/2024 03/12/2024 03/12/2026

12 60B06108 Hợp đồng HĐ7525002440 14/08/2025 14/08/2027

13 60H17983 Hợp đồng HĐ7525085836 10/12/2025 10/12/2027

14 72B02065 Hợp đồng HĐ7525083661 05/11/2025 05/11/2027

15
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Bình
49B01724 Hợp đồng HĐ7526006762 15/05/2026 15/05/2028

16 60B04744 Hợp đồng 047HĐ/2025 08/01/2025 31/12/2026

17
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hòa 

Phát
60H11579 Hợp đồng 1286HĐ/2023 28/08/2023 28/08/2030

18
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ Hoàng Gia Luân
60H16190 Container 1201CT/2024 14/11/2024 31/12/2029

19 60C13619 Container 519CT/2022 12/07/2022 12/07/2029

20 60C13682 Container 0335CT/2021 26/05/2021 15/05/2028

21 60C13567 Container 0333CT/2021 26/05/2021 15/05/2028

22 60C31605 Container 0337CT/2021 26/05/2021 15/05/2028

23 60C06273 Container 0330CT/2021 26/05/2021 15/05/2028

24 60C13715 Container 0336CT/2021 26/05/2021 15/05/2028

25 60C00344 Container 520CT/2022 12/07/2022 12/07/2029

26
CN Đồng Nai - Công ty TNHH 

Đồng Thúy
60E00477 Taxi 032TX/2022 23/03/2022 23/03/2027

27 60H16129 Taxi 417TX/2024 16/07/2024 16/07/2026

28
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ Quốc Hằng
60H08200 Đầu kéo 154ĐK/2023 24/10/2023 24/10/2030

29 60H08225 Đầu kéo 140ĐK/2022 15/07/2022 15/07/2029

30 60H08177 Đầu kéo 141ĐK/2022 15/07/2022 15/07/2029

31 60H08146 Đầu kéo 142ĐK/2022 15/07/2022 15/07/2029

32 60H08246 Đầu kéo 143ĐK/2022 15/07/2022 15/07/2029

33 60H08272 Đầu kéo 144ĐK/2022 15/07/2022 15/07/2029

34 60H08231 Đầu kéo 145ĐK/2022 15/07/2022 15/07/2029

35
Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng 

Nai
60H10924 Tải 1052/2023 14/03/2023 14/03/2030

36 60H10994 Tải 1056/2023 14/03/2023 14/03/2030

37
CN Hợp tác xã Hòa Bình Xanh 

tại Đồng Nai
60E00793 Taxi 145TX/2022 11/10/2022 11/10/2028
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38
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tài 

Lộc Phát
47B02327 Hợp đồng 335HĐ/2024 22/03/2024 31/12/2028

39 61B03126 Hợp đồng 2625HĐ/2019 11/12/2019 03/09/2026

40 60C39438 Tải 942/2024 15/03/2024 15/03/2029

41 60B05136 Hợp đồng 1667HĐ/2022 21/12/2022 21/12/2027

42 60B00011 Hợp đồng 724HĐ/2024 27/05/2024 27/05/2029

43
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Long 

Khánh
60F01041 Buýt XB525000108 06/08/2025 06/08/2027

44
Công ty TNHH Dịch vụ du lịch 

Hoàng Hà D.L
60B04905 Buýt 044BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

45 60B04925 Buýt 045BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

46 60B05512 Buýt 046BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

47 60B05530 Buýt 047BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

48 60B05553 Buýt 048BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

49 60B05555 Buýt 049BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

50 60B05603 Buýt 050BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

51 60B05614 Buýt 051BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

52 60B05641 Buýt 052BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

53 60B05646 Buýt 053BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

54 60B04771 Buýt 043BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

55 60B05652 Buýt 054BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

56 60B05660 Buýt 055BUS/2024 21/10/2024 21/10/2026

57 60B05899 Buýt 056BUS/2024 22/10/2024 22/10/2026

58
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Phương Lâm
49H03830 Hợp đồng HĐ7525001876 03/07/2025 03/07/2026

59 50E02917 Hợp đồng HĐ7525080884 17/09/2025 17/09/2026

60 60H31490 Tải XT7525006159 23/07/2025 23/07/2026

61 60H09147 Tải XT7525085844 10/12/2025 10/12/2026

62 60B05453 Hợp đồng HĐ7526007949 03/06/2026 03/06/2027

63
CN Công ty CP Tập đoàn Mai 

Linh tại Đồng Nai
60E00076 Taxi 00250TX/2021 08/11/2021 30/10/2026

64
Công ty TNHH Mai Linh Đông 

Nam Bộ
60H20924 Taxi 553TX/2024 11/12/2024 11/12/2026

65 60H20767 Taxi 548TX/2024 11/12/2024 11/12/2026

66 60H20806 Taxi 550TX/2024 11/12/2024 11/12/2026

67 60H20212 Taxi 544TX/2024 11/12/2024 11/12/2026

68 60H12440 Taxi TX526000499 12/01/2026 12/01/2028

69 60H12984 Taxi TX526000501 12/01/2026 12/01/2028

70 60H12528 Taxi TX526000502 12/01/2026 12/01/2028

71 60H12937 Taxi TX526000503 12/01/2026 12/01/2028

72 60H12386 Taxi TX526000504 12/01/2026 12/01/2028

73 60H12209 Taxi TX526000505 12/01/2026 12/01/2028

74 60H12504 Taxi TX526000506 12/01/2026 12/01/2028

75 60H12121 Taxi TX526000508 12/01/2026 12/01/2028

76 60H12605 Taxi TX526000509 12/01/2026 12/01/2028

77 60H12233 Taxi TX526000511 12/01/2026 12/01/2028

78 60H12053 Taxi TX526001072 22/01/2026 22/01/2028

79
Công ty TNHH Vận tải và Du 

lịch Mai Vũ
60H12578 Hợp đồng 230HĐ/2024 28/02/2024 31/12/2028

80 60B02496 Hợp đồng 612HĐ/2023 29/03/2023 31/12/2029



81
Công ty CP Tập đoàn Vận tải 

Sài Gòn
60E00536 Taxi TX7525086046 16/12/2025 16/12/2027

82 60A76880 Taxi TX7525085785 09/12/2025 09/12/2027

83 60H19830 Taxi 420TX/2024 18/07/2024 18/07/2026

84
Hợp tác xã Nông nghiệp Thương 

mại Dịch vụ Mã Đà
60C39091 Tải 5051/2024 27/08/2024 27/08/2026

85 51B50145 Hợp đồng HĐ7525001790 24/06/2025 31/12/2028

86
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải 

Trường An
50H08556 Tải 5438/2024 04/10/2024 04/10/2026

87 60H12782 Tải 817/2025 20/02/2025 20/02/2028

88 60H21972 Tải XT7525003544 12/05/2025 12/05/2028

89 50H45774 Tải 3881/2024 03/07/2024 03/07/2026

90
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thống 

Nhất
60H25704 Tải XT7526006247 08/05/2026 08/05/2028

91 60H43463 Hợp đồng HĐ7526008370 10/06/2026 10/06/2028

92 60H29133 Hợp đồng HĐ7526007842 02/06/2026 02/06/2028

93 Hợp tác xã Vận tải Đồng Xoài 93H05604 Hợp đồng HĐ7526002053 10/02/2026 10/02/2027

94

CN Công ty CP Đầu tư phát triển 

Hoàng Yến Logistics - tại Bình 

Phước

50F03679 Hợp đồng HĐ7024000372 19/05/2024 19/05/2031

95 50F03678 Hợp đồng HĐ7024000618 09/09/2024 09/09/2031

96 Hợp tác xã Vận tải Vĩnh Cửu 60B03166 Hợp đồng HĐ7525082037 03/10/2025 03/10/2027

97
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thành 

Phát
60H01499 Tải 2305/2024 20/05/2024 20/05/2027

98 60H34350 Tải XT7525081882 02/10/2025 02/10/2030

99 60C15092 Tải 1371/2023 17/04/2023 17/04/2028

100 72H01912 Tải XT525080711 16/09/2025 16/09/2026

101
Hợp tác xã Thương mại dịch vụ 

vận tải ô tô Đại Thành
86H00120 Tải XT7525007200ĐK 12/08/2025 12/08/2030

102 70H06552 Tải XT7525081124 22/09/2025 22/09/2030

103 50H01571 Tải XT7525080529 15/09/2025 15/09/2030

104 50H06432 Tải XT7525080528 15/09/2025 15/09/2030

105 50H04581 Tải XT7525080527 15/09/2025 15/09/2030

106 50H08421 Tải XT7525080526 15/09/2025 15/09/2030

107 51D41971 Tải XT7525080525 15/09/2025 15/09/2030

108 60H02346 Tải XT7525080361 12/09/2025 12/09/2026

109 77C17005 Tải XT7525008236ĐK 04/09/2025 04/09/2030

110 76C14113 Tải XT7525080310 11/09/2025 11/09/2028

111 51D41377 Tải XT7525008014ĐK 28/08/2025 28/08/2026

112 51D64906 Tải XT7525080688 16/09/2025 16/09/2030

113 50H01564 Tải XT7525080687 16/09/2025 16/09/2030

114
Công ty TNHH Nông sản An Lộc 

Phát
60C52915 Container 1066CT/2024 24/09/2024 24/09/2031

115 60C53549 Container 1065CT/2024 24/09/2024 24/09/2031

116
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Thiên 

Phát
60C50145 Tải 5624/2024 28/10/2024 28/10/2027

117 60C50188 Tải 4449/2024 31/07/2024 31/07/2027

118 Hợp tác xã Vận tải Cường Thuận 60H21756 Hợp đồng 297HĐ/2025 12/02/2025 31/12/2026

119 60C47944 Tải 1220/2025 20/03/2025 20/03/2030



120
Công ty TNHH Vận chuyển hành 

khách Phi Long
60B05260 Hợp đồng HĐ7525001930 09/07/2025 09/07/2032

121 Công ty TNHH Lộc Quang Phát 60C42611 Tải 1331CT/2019 30/10/2019 14/10/2026

122
Công ty TNHH Dịch vụ du lịch 

Thanh Phương
60B02333 Hợp đồng 283HĐ/2024 13/03/2024 31/12/2030

123 Công ty TNHH Gia Tuấn 60H20311 Container 1136CT/2024 21/10/2024 21/10/2031

124 60H20425 Container 1130CT/2024 17/10/2024 17/10/2031

125 60H20644 Container 1311CT/2024 20/12/2024 20/12/2031

126
Công ty TNHH MTV Phương 

Thu Trang
60F00450 Hợp đồng 1688HĐ/2024 09/10/2024 09/10/2031

127 60F00816 Hợp đồng 1716HĐ/2024 14/10/2024 14/10/2031

128

CN Tam Hiệp - Công ty CP Xe 

khách Phương Trang - Futa bus 

lines

50F03322 Buýt 085BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

129 50F03331 Buýt 088BUS/2024 13/12/2024 13/12/2026

130 50F03323 Buýt XB7525085833 10/12/2025 10/12/2027

131 50F03338 Buýt XB7525000111 15/08/2025 15/08/2027

132
Công ty CP Vận tải và Dịch vụ 

911 Group Future
60H34697 Taxi TX7525001264 28/08/2025 28/08/2027

133 60H30670 Taxi TX7525001020 23/05/2025 23/05/2027

134 60H30593 Taxi TX7525001029 23/05/2025 23/05/2027

135 60H30002 Taxi TX7525000983 16/05/2025 16/05/2027

136 60H30585 Taxi TX7525000981 16/05/2025 16/05/2027

137 60H30719 Taxi TX7525001033 23/05/2025 23/05/2027

138 60H30680 Taxi TX7525001022 23/05/2025 23/05/2027

139 60H29756 Taxi TX7525001037 23/05/2025 23/05/2027

140
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến
60B03426 Hợp đồng 2273HĐ/2024 23/12/2024 23/12/2026

141 60H30640 Hợp đồng HĐ7525001779 23/06/2025 23/06/2028

142 60B03483 Hợp đồng HĐ7525086169 18/12/2025 18/12/2026

143 60H11921 Hợp đồng HĐ7526002601 27/02/2026 27/02/2028

144 60H12347 Hợp đồng HĐ7526002603 27/02/2026 27/02/2028

145 60B06046 Hợp đồng 314HĐ/2025 18/02/2025 18/02/2027

146 60H12235 Hợp đồng HĐ7525002439 14/08/2025 14/08/2027

147 60H12347 Hợp đồng 322HĐ/2025 19/02/2025 19/02/2027

148 60H34547 Hợp đồng HĐ7525002516 22/08/2025 22/08/2027

149 60C10858 Tải 6308/2024 20/12/2024 20/12/2026

150
Công ty TNHH Phát triển dịch vụ 

vận tải Đặng Gia
60B04098 Hợp đồng 0635HĐ/2021 11/11/2021 11/11/2028

151
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Quyết 

Thắng
60C13132 Tải 4310/2024 25/07/2024 25/07/2026

152
Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tín 

Phát
68H08175 Hợp đồng HĐ7525082244 07/10/2025 07/10/2027

153
Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ Cường Quân
51B23117 Hợp đồng 457HĐ/2024 17/04/2021 10/04/2027

154 51B22761 Hợp đồng 458HĐ/2024 17/04/2021 10/04/2027

155 51B24014 Hợp đồng 459HĐ/2024 17/04/2021 10/04/2027

156 51B24139 Hợp đồng 460HĐ/2024 17/04/2021 10/04/2027

157 Hợp tác xã Vận tải số 1 93C12824 Tải XT7022001910 28/07/2022 28/07/2029

158 Hợp tác xã Như Quỳnh GPS 93C10683 Tải XT7024004224 12/12/2024 12/12/2028



159 50H17320 Tải XT7025002488 24/06/2025 24/06/2032

160 50H17091 Tải XT7025002619 30/06/2025 30/06/2032

161 50H17036 Tải XT7025002374 16/06/2025 16/06/2027

162
CN Bình Phước - HTX Vận Tải 

Đường Bộ Việt Nam
60H33052 Hợp đồng HĐ7525082733 20/10/2025 14/07/2026

163 60H33064 Hợp đồng HĐ7525082734 20/10/2025 14/07/2026

164 60H33054 Hợp đồng HĐ7525082754 20/10/2025 14/07/2026

165 Hợp tác xã Vận tải Đồng Tiến 93C10733 Tải XT7526007204 22/05/2026 22/05/2027

166 Hợp tác xã Vận tải Bình Long 93H07932 Tuyến cố định CĐ7525084590 19/11/2025 19/11/2030

167
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công
93E00056 Tuyến cố định CĐ7024000291 07/10/2024 07/10/2029

168 93E00004 Tuyến cố định CĐ7024000080 05/04/2024 05/04/2031

169 93F00167 Tuyến cố định CĐ7526002588 27/02/2026 27/02/2033

170 93G00009 Tuyến cố định CĐ7024000172 24/07/2024 24/07/2029

171
Công ty CP Đầu tư phát triển vận 

tải Vĩnh Phú
60B00613 Hợp đồng 2175HĐ/2024 13/12/2024 31/12/2026
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